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STT Mã MH Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT Khoá học Khoa QL Ngày thi Thứ
Ca 
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Phòng 

Thi

1 ENG04 Anh văn 4 ENG04.D31

Nguyễn Thị Tiểu Hà,
Nguye�n Thi ̣Thảo Quỳnh 0 AV 24/8/13 Bảy 1 C107

2 OSYS1 Hệ điều hành OSYS1.D31 Hà Lê Hoài Trung 0 KTMT 24/8/13 Bảy 1 C112

3 OSYS1 Hệ điều hành OSYS1.D31 Hà Lê Hoài Trung 0 KTMT 24/8/13 BảY 1 C113

4 MA001 Giải tích 1 MA001.D31 Dương Ngọc Hảo 0 T-L 24/8/13 BảY 1 C114

5 MA001 Giải tích 1 MA001.D31 Dương Ngọc Hảo 0 T-L 24/8/13 BảY 1 C205

6 MA001 Giải tích 1 MA001.D32 Hà Mạnh Linh 0 T-L 24/8/13 BảY 1 C206

7 MA001 Giải tích 1 MA001.D32 Hà Mạnh Linh 0 T-L 24/8/13 BảY 1 C305

8 MAT02 Toán cao cấp A2 MAT02.D31 Hà Mạnh Linh 0 T-L 24/8/13 BảY 1 C306
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8 MAT02 Toán cao cấp A2 MAT02.D31 Hà Mạnh Linh 0 T-L 24/8/13 BảY 1 C306
9 MAT02 Toán cao cấp A2 MAT02.D31 Hà Mạnh Linh 0 T-L 24/8/13 BảY 1 C308

10 MAT02 Toán cao cấp A2 MAT02.D31 Hà Mạnh Linh 0 T-L 24/8/13 BảY 1 C311
11 MAT02 Toán cao cấp A2 MAT02.D31 Hà Mạnh Linh 0 T-L 24/8/13 BảY 1 C312
1 DBSS1 Cơ sở dữ liệu DBSS1.D31 Đỗ Thị Minh Phụng 0 HTTT 24/8/13 BảY 2 C107
2 NT110 Tín hiệu và mạch NT110.D31 Ngô Hán Chiêu 0 MMT&TT 24/8/13 BảY 2 C112
3 ITEM1 Nhập môn Quản trị doanh nghiệp ITEM1.D31 Đo�  TheR  Luân 1 HTTT 24/8/13 BảY 2 C113
4 CARC1 Kiến trúc máy tính CARC1.D31 Đo�  TheR  Luân 0 KTMT 24/8/13 BảY 2 C114
5 CARC1 Kiến trúc máy tính CARC1.D31 Đo�  TheR  Luân 0 KTMT 24/8/13 BảY 2 C205
6 CSC01 Tin học đại cương CSC01.D31 Nguyễn Thị Quý 0 KHMT 24/8/13 BảY 2 C206
7 CSC01 Tin học đại cương CSC01.D31 Nguyễn Thị Quý 0 KHMT 24/8/13 BảY 2 C305
8 MAT01 Toán cao cấp A1 MAT01.D31 Dương Tôn Đảm 0 T-L 24/8/13 BảY 2 C306
9 MAT01 Toán cao cấp A1 MAT01.D31 Dương Tôn Đảm 0 T-L 24/8/13 BảY 2 C308

10 MAT01 Toán cao cấp A1 MAT01.D31 Dương Tôn Đảm 0 T-L 24/8/13 BảY 2 C311
11 IT001 Nhập môn lập trình IT001.D31 Trương Hải Bằng 0 KHMT 24/8/13 BảY 2 C312
12 IT001 Nhập môn lập trình IT001.D31 Trương Hải Bằng 0 KHMT 24/8/13 BảY 2 GD2
18 NT106 Lập trình mạng căn bản NT106.D31 Trần Bá Nhiệm 0 MMT&TT 24/8/13 BảY 3 C107

19 ENG03 Anh văn 3 ENG03.D31

Tất Dương Khánh Linh,
Võ Thị Thanh Lý 0 AV 24/8/13 BảY 3 C112



STT Mã MH Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT Khoá học Khoa QL Ngày thi Thứ
Ca 
Thi

Phòng 
Thi

20 ENG03 Anh văn 3 ENG03.D31

Tất Dương Khánh Linh,
Võ Thị Thanh Lý 0 AV 24/8/13 BảY 3 C113

21 CE313 Xử lý song song và hệ thống phân tán CE313.D31 Thiều Xuân Khánh 0 KTMT 24/8/13 BảY 3 C114
22 CE313 Xử lý song song và hệ thống phân tán CE313.D31 Thiều Xuân Khánh 0 KTMT 24/8/13 BảY 3 C205
23 MA003 Đại số tuyến tính MA003.D31 Lê Hoàng Tuấn 0 T-L 24/8/13 BảY 3 C206
24 MA003 Đại số tuyến tính MA003.D31 Lê Hoàng Tuấn 0 T-L 24/8/13 BảY 3 C305
25 MA003 Đại số tuyến tính MA003.D31 Lê Hoàng Tuấn 0 T-L 24/8/13 BảY 3 C306
26 LIA01 Đại số tuyến tính LIA01.D31 Cao Thanh Tình 0 T-L 24/8/13 BảY 3 C308
27 LIA01 Đại số tuyến tính LIA01.D31 Cao Thanh Tình 0 T-L 24/8/13 BảY 3 C311
28 LIA01 Đại số tuyến tính LIA01.D31 Cao Thanh Tình 0 T-L 24/8/13 BảY 3 C312
12 DSAL2 CaRu trúc dữ liệu & giải thuật nâng cao DSAL2.D31 Nguyễn Đình Hiển 0 KHMT 24/8/13 BảY 4 C107
13 DSAL1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật DSAL1.D31 Phạm Lê Thị Anh Thư 0 KHMT 24/8/13 BảY 4 C112
14 MAT04 Cấu trúc rời rạc MAT04.D31 Cao Thanh Tình 0 T-L 24/8/13 BảY 4 C113
15 MAT04 Cấu trúc rời rạc MAT04.D31 Cao Thanh Tình 0 T-L 24/8/13 BảY 4 C114
16 MAT04 Cấu trúc rời rạc MAT04.D32 Cao Thanh Tình 0 T-L 24/8/13 BảY 4 C205
17 MAT04 Cấu trúc rời rạc MAT04.D32 Cao Thanh Tình 0 T-L 24/8/13 BảY 4 C206
42 STA01 Xác suất thống kê STA01.D32 Lê Hoàng Tuấn 0 T-L 25/8/13 Cn 1 C107
43 STA01 Xác suất thống kê STA01.D32 Lê Hoàng Tuấn 0 T-L 25/8/13 Cn 1 C11243 STA01 Xác suất thống kê STA01.D32 Lê Hoàng Tuấn 0 T-L 25/8/13 Cn 1 C112
44 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.D31 Phan Hoàng Chương 0 T-L 25/8/13 Cn 1 C113
45 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.D31 Phan Hoàng Chương 0 T-L 25/8/13 Cn 1 C114
46 VCPL1 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN VCPL1.D31 Ngô Thị Kim Liên 0 TTLLCT 25/8/13 Cn 2 C107
47 MA002 Giải tích 2 MA002.D32 Lê Hoàng Tuấn 0 T-L 25/8/13 Cn 2 C112

Ghi chú : Ca 1: bắt đầu 7h30; Ca 2: bắt đầu 9h30; Ca 3: bắt đầu 13h30; Ca 4: bắt đầu 15h30
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